
VŨ THỊ NGỌC MAI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM HỌC KỲ PHỤ
LỚP:

MÔN:

HKP 2017

1-HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 0

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI
CHÚ

TỔNG
KẾT

ĐIỂM
THI

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

LỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

7.68.07.08.0CÐ CK 15C09/01/97VĩLương Triều03011513431

5.75.06.56.0CÐ CK 16B14/08/1998ĐứcLê Huỳnh03011611332

5.95.07.06.0CÐ CK 16B09/03/1998ĐứcNguyễn Minh03011611363

4.55.04.04.0CÐ CK 16B28/02/1998QuangTrần Huỳnh Duy03011611834

7.07.07.07.0CÐ CK 16B02/02/1998SơnMai Huy03011611865

7.28.06.08.0CÐ ÔTÔ 15C24/07/97NhànPhan Phú03021512946

5.05.05.05.0CÐ ÔTÔ 16C22/09/97VũHoàng Đình03021513537

0.00.00.00.0CÐ ÔTÔ 16C27/02/1998KhangNguyễn An03021612928

5.55.06.06.0CÐ ÔTÔ 16C06/03/1998TuấnĐoàn Anh03021613669

0.50.01.01.0CÐ ÔTÔ 17A16/02/1999LiêmTrương Thanh030217105110

0.00.00.00.0CÐ ÔTÔ 17A02/12/1999PhúNguyễn Thanh030217107811

6.46.06.58.0CÐ ÔTÔ 17D09/04/1999ChâuĐặng Trương030217139312

5.16.04.05.0CÐ ÔTÔ 17D17/04/1999CườngNguyễn Văn030217139713

7.58.06.59.0CÐ ÔTÔ 17D10/08/1999HậuTrần Trung030217141514

6.17.05.06.0CÐ ÔTÔ 17D14/10/1999HuyNguyễn Hoàng030217142315

6.27.05.07.0CÐ ÔTÔ 17D05/10/1999SangVõ Thanh030217148216

7.27.07.57.0CÐ ÔTÔ 17E25/10/1999DuyBùi Nguyễn Nhật030217153417

6.57.06.06.0CÐ ÔTÔ 17E04/07/1999SangĐào Nguyễn Tấn030217160518

6.15.07.08.0CÐ Đ, ĐT 16F17/10/97TrungNguyễn Hoàng030315165019

6.66.07.08.0CÐ Đ, ĐT 16B23/05/1998TườngNguyễn Nhật030316119020

5.66.05.06.0CÐ Đ, ĐT 16D19/11/1998DuyTrần Nhất030316130021

5.96.06.05.0CÐ Đ, ĐT 16E28/02/1998DũngĐoàn Quốc030316141022

6.07.05.05.0CÐ Đ, ĐT 16E21/10/1998PhiNguyễn Hữu030316145423

6.36.07.05.0CÐ Đ, ĐT 16F27/01/1998LâmTrang Trần030316153324

7.37.07.58.0CÐ Đ, ĐT 16F25/11/1998NgọcĐoàn Minh030316154425

7.27.07.57.0CÐ Đ, ĐT 16F30/01/1998NhânNguyễn Hoàng030316154526

6.25.07.57.0CÐ Đ, ĐT 16F10/06/1997TàiLê Anh030316155927

6.97.06.58.0CÐ NL 17A15/08/1999HảiPhan Minh030417102328

8.89.08.59.0CÐ NL 17A16/06/1997HiếuTạ Hải Trung030417102729

8.18.08.09.0CÐ NL 17A10/05/1999NamCao Phương030417104630

6.57.06.06.0CÐ NL 17A18/08/1999NghĩaĐỗ Trọng030417104731

7.38.07.05.0CÐ NL 17A20/09/1999NghĩaVi Văn030417104832

6.77.06.56.0CÐ NL 17A25/03/1999NhànChâu Thanh030417105033
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6.06.06.06.0CÐ NL 17A03/02/1999PhúNguyễn Hữu030417105634

6.07.05.05.0CÐ NL 17A30/09/1999TriềuVõ Văn030417108235

7.16.08.09.0CÐ NL 17A01/01/1999TrúcLưu Văn030417108836

6.86.07.58.0CÐ NL 17B17/09/1999LểNguyễn Ngọc030417113537

7.78.07.57.0CÐ NL 17B06/12/1999SángTrịnh Xuân030417116438

6.58.04.57.0CÐ CĐT 15B13/08/97AnhNguyễn Thế030715111739

0.00.00.00.0CÐ CĐT 15B22/01/96TrìnhĐặng Tiến030715120940

5.15.05.06.0CÐ CĐT 16A13/02/97HoàngLê Khắc030715102341

5.85.06.57.0CÐ CĐT 16A25/09/97LộcNguyễn Phước030715103942

5.45.06.05.0CÐ CĐT 16A05/03/1998KhaTrần Huỳnh030716103743

7.89.06.57.0CÐ CĐT 16A18/12/1998QuânNguyễn030716106644

9.010.08.08.0CÐ CĐT 16A19/10/1998VânPhan Kiều Thanh030716109845

6.97.07.06.0CÐ CĐT 16A27/05/1998VũLê Hoàng030716109946

6.06.06.06.0CÐ ĐTTT 16B24/11/96DuNguyễn Phước030815112947

6.67.06.07.0CÐ ĐTTT 16A28/02/1997ĐạtNguyễn Thành030816101948

0.00.00.00.0CÐ ĐTTT 16A18/08/1998KiênVũ Văn030816104449

0.00.00.00.0CÐ ĐTTT 16A01/08/1998MỹTrần Văn030816105850

5.74.07.57.0CÐ ĐTTT 16A20/06/1998NghĩaKhương Trung030816106151

5.96.05.57.0CÐ ĐTTT 16B05/04/1998BảoTrần Gia030816113652

5.04.06.06.0CÐ ĐTTT 16B22/03/1998HuyĐỗ Thái030816118053

7.38.06.57.0CÐ ĐTTT 16B13/07/1998ThụyNguyễn Phú030816123354

5.26.04.06.0CÐ ĐTTT 16B13/03/1997TrungPhan Minh030816124355

5.97.04.56.0CÐ TĐ 16A29/11/1997ĐứcVũ Đình030916102656

7.08.06.06.0CÐ TĐ 16A15/03/1998HoàngNgô Đình030916103857
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